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Quý vị pháp sư, quý vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm nay có hai mươi mấy câu hỏi, chúng ta giải đáp theo thứ tự. Trước tiên là câu hỏi của đồng tu trên mạng, có tám câu hỏi.
Hỏi: Câu hỏi đầu tiên, người hỏi nói kinh sách thỉnh về mỗi trang đều có in đầu tượng Phật, xin hỏi đọc tụng như vậy liệu có như pháp hay không?
Đáp: Cho dù là kinh sách hay tranh màu, văn vật, chúng ta in hình tượng Phật Bồ-tát đều phải in toàn thân, đứng cũng được, ngồi cũng được, phải in toàn thân, đây là cung kính, nếu chỉ in phần đầu là rất không cung kính. Nhưng tượng người trong nghệ thuật của người phương Tây thường chỉ in đầu tượng, đây là chuyện của họ, tạo tội là họ tạo, bạn thỉnh về đọc tụng thì bạn không có tội, họ có tội. Chúng ta phải ghi nhớ quy tắc này, bản thân chúng ta không được phép làm, họ làm như vậy thì không còn cách nào, phải hiểu điều này. Thờ cúng tượng toàn thân đây là cung kính, thờ cúng một cái đầu, một bộ phận, đây là không lành lặn, người này không hoàn chỉnh, vậy thì không tốt, đây là không cung kính.
Hỏi: Câu hỏi thứ hai, người hỏi nói nếu trên đồ thờ cúng Phật Bồ-tát có viết kinh văn, ví dụ như hình in xung quanh lư hương viết Tâm kinh, xin hỏi liệu có như pháp hay không?
Đáp: Chuyện này thì được, không chỉ là lư hương, ly cúng, ly dùng để đựng nước cúng Phật đều có thể. Nếu các bạn đến chùa thì để ý, các bạn nhìn cái chuông, xung quanh chuông trống đều có kinh văn. Một mặt là ý nghĩa biểu pháp, có kinh văn khi đúc đại hồng chung toàn bộ là kinh Kim Cang, toàn bộ là kinh Pháp Hoa, còn có chuông bên trong và bên ngoài toàn bộ là khắc kinh Hoa Nghiêm, vừa gõ vào chuông đó thì toàn bộ kinh này tràn khắp hư không pháp giới, cho nên đó cũng là biểu pháp, thông thường quỷ thần, thiên thần đều có thể đạt được lợi ích. Cho nên trên lư hương thờ cúng, bởi vì lư hương không lớn, cho nên hiện tại đa phần dùng Tâm kinh, kinh ít chữ nhất, giống như bên Tây Tạng, họ đều dùng lục tự đại minh chú “Om Mani Padme Hum”, câu này khắp nơi đều có thể thấy được. Như vậy đều rất tốt, đây là có dụng ý biểu pháp, có thể dùng.
Bản thân chúng ta uống nước, hiện tại chúng ta biết được, nước, cho đến hết thảy vạn vật đều có thấy nghe hay biết, đều có thể hiểu được ý người, cho nên bạn truyền tin tức thiện cho chúng, chúng đích thực sẽ biến thành rất thiện, rất đẹp, đây là tiến sĩ Emoto Masaru người Nhật Bản làm thí nghiệm cho chúng ta xem. Ví dụ ly nước này bình thường chúng ta uống, bạn dán chữ “cảm ơn” lên đó, dán chữ “thương yêu” lên đó thì chất lượng của nước vô cùng tốt, nếu bạn làm ngược lại, dán chữ “tôi ghét bạn”, “tôi hận bạn”, vậy thì chất lượng của nước rất không tốt, thậm chí là người thường xuyên uống nước này sẽ bị bệnh. Sau đó bạn sẽ hiểu được tại sao nước đại bi có thể trị bệnh, chính là đạo lý này!
Hiện tại chúng ta biết được nước có thấy nghe hay biết, chúng ta dán chú đại bi lên cái ly này, đây chính là nước đại bi. Cho nên hiện tại tôi dạy cho họ phương pháp này, in chú đại bị lên giấy decal nhỏ, bạn dán lên bình nước, dán lên ly nước, vậy thì đó chính là nước đại bi. Lúc nào dán lên thì để một tiếng đồng hồ sau bạn hẵng uống, nó đích thực có tác dụng, bạn không biết niệm cũng không sao, dán lên là được, nước biết nhìn, cho nên phương pháp này rất hay. Tôi bảo họ đi làm, rất lâu rồi mà vẫn chưa in ra, tôi phải thúc giục mới được. Như bình nước trong nhà bạn có thể dán lên, nhưng sau khi dán lên, chúng ta sử dụng phải cung kính, không được tùy tiện đi lấy, lúc uống nước bưng ly cũng phải đoan chánh, cũng không được quá tùy tiện, cung kính sẽ có công đức.
Hỏi: Câu hỏi thứ ba, xin hỏi phá thai liệu có thuộc về ngũ nghịch trọng tội không?
Đáp: Không phải, ngũ nghịch trọng tội là giết cha, bào thai này là thai nhi, không phải là cha, cũng không phải là mẹ, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, đứa trẻ đó đại khái cũng không phải là A-la-hán tái lai, làm thân Phật chảy máu. Làm thân Phật chảy máu, hiện tại đức Phật không còn tại thế nữa, dùng ý ác, tâm sân giận để đập bể, hủy hoại tượng Phật thì tương đương với làm thân Phật chảy máu, tội lỗi này là địa ngục A-tỳ. Điều cuối cùng là phá hòa hợp tăng, tức là phá hoại tăng đoàn, tội này là địa ngục A-tỳ. Không có điều phá thai này.
Mặc dù không phải là ngũ nghịch trọng tội nhưng bạn phải biết được, trẻ nhỏ đầu thai đến nhà bạn, trong kinh đức Phật thường nói có bốn loại duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ thì chúng mới tới nhà bạn, không có bốn quan hệ này thì chúng không tới nhà bạn. Nếu như tới báo ân, đây là con hiền cháu thảo của nhà bạn, bạn giết chúng thì ân biến thành thù, lần sau tới nhà bạn chính là báo thù; nếu là tới báo thù, bạn giết chúng thì thù hận tăng thêm thù hận, chuyện này phiền phức lớn rồi, cho nên nhất định phải biết quan hệ nhân quả này. Nếu người này phá thai ba đến năm lần thì sẽ có rất nhiều tiểu quỷ đi theo người này, lúc vận khí của bạn tốt thì không cảm nhận được, lúc vận khí của bạn suy thì những tiểu quỷ này đều tìm tới, lúc này sẽ bị những bệnh kỳ quái, chữa trị không có hiệu quả. Bác sĩ chữa bệnh chỉ có thể chữa bệnh sinh lý, còn bệnh oan nghiệp này bác sĩ không thể chữa trị, cho nên đây là chuyện rất phiền phức. Cho nên mang bầu nhất định không được phá thai, nhất định phải cố gắng chăm sóc đứa trẻ này, phải dùng tâm từ bi, dùng tâm thương yêu đối xử với chúng, đứa trẻ đó tới báo ân thì sẽ càng hiếu thuận hơn, nếu tới báo oán thì oán đó sẽ giảm nhẹ, sẽ hóa giải.
Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, người hỏi nói hiện tại trên mạng có rất nhiều công cụ miễn phí, vô cùng thuận tiện. Ví dụ như phần mềm họp trực tuyến, một người nói, những người khác đều có thể nghe rất rõ. Nếu có ba người, năm người phát tâm học tập giảng kinh dựa theo lời dạy của lão pháp sư trên môi trường mạng internet như vậy, xin hỏi liệu có thể được không?
Đáp: Việc học giảng kinh này, không những phải có sư thừa, hơn nữa bản thân phải thực sự có công phu tu học, nếu bản thân không có công phu tu hành, chỉ học một số văn tự, hoặc là nghe người khác giảng kinh, hoặc là đọc chú giải của người khác, như vậy không thể coi là giảng kinh. Bạn nói bạn luyện tập giảng thì có thể, cái này không thể mang ra ngoài được, mang ra ngoài nhất định phải có thầy. Không có thầy, tự mình có thể học được, sợ rằng trên thế gian này của chúng ta, từ xưa đến nay trong và ngoài nước đều không tìm thấy được ai như vậy. Trong Đàn kinh có một câu chuyện, câu chuyện về đại sư Vĩnh Gia, người này đích thực là người thượng thượng căn, cũng vô cùng hiếu học, tham bái rất nhiều đại đức, đích thực có chỗ ngộ, bản thân cho rằng rất khá. Có một ngày gặp được một vị pháp sư, học trò của đại sư Lục tổ Huệ Năng, họ cùng nhau trò chuyện rất hợp ý, Vĩnh Gia liền nói ra, ông nói bản thân mình tu học thành tựu, muốn thỉnh vị pháp sư này ấn chứng cho mình.
Vị pháp sư này nói: tôi không thể ấn chứng cho anh, tốt nhất là anh tới Tào Khê gặp Lục tổ, thỉnh Lục tổ ấn chứng cho anh. Ấn chứng thì là học trò của ngài, ngài sẽ là thầy của anh, ngài có thể chứng minh cho anh đã tu học đến trình độ nào, anh có thể ra ngoài hoằng pháp chưa. Người học trò này nói với Vĩnh Gia, nếu không có ai ấn chứng cho anh, vậy thì anh chưa từng có thầy chỉ dạy. Không có thầy chỉ dạy mà bản thân tu học có thể thành tựu, trong kinh Phật có một câu nói, trước thời Phật Oai Âm Vương thì có, sau thời Phật Oai Âm Vương thì không được, Phật Bồ-tát không thừa nhận. Trước thời Phật Oai Âm Vương là vào lúc nào? Kiếp lâu xa về trước. Nói cách khác, tức là nói với chúng ta các bạn nhất định phải có thầy, nhất định phải có sư thừa.
Hàm thụ, giống như hiện nay dùng mạng viễn thông để học tập, bản thân có thể được lợi ích. Thật ra mà nói bản thân được lợi ích đương nhiên cũng có thể giúp đỡ người khác, vẫn là phải ấn chứng, nếu không có ai ấn chứng, không được mở tiền lệ này, mở tiền lệ này thì bạn sẽ phá hoại truyền thống dạy học trong cửa Phật. Phá hoại truyền thống này tương đương với phá hòa hợp tăng, tương đương với làm thân Phật chảy máu. Cho nên chúng ta không thể không biết điều này. Nhất định phải tìm thầy tốt để ấn chứng, họ chịu trách nhiệm thay bạn. Học thuật cũng giống vậy, hiện tại học vị cao nhất trong trường học là học vị tiến sĩ, đó cũng là bỏ công sức ra học được, thi đậu đạt được. Nhưng cũng có người không cần đi học cũng có thể đạt được, đó là thế nào? Trường học tặng, tặng tức là trường học khẳng định thành tựu của bạn đã đạt đến trình độ này, đó cũng là ấn chứng, thậm chí còn khó hơn ấn chứng thông qua thi cử. Thi cử bạn chỉ có một người giáo viên hướng dẫn, giáo viên hướng dẫn lớp tiến sĩ, họ đồng ý là được, bạn sẽ lấy được học vị, trường học tặng thì tuyệt đối không phải là một giáo viên, ít thì mười mấy người, nhiều thì mấy chục người, chuyện này còn khó hơn học bằng tiến sĩ, đó chính là có được sự khẳng định của đại đa số giáo viên hướng dẫn của lớp tiến sĩ trong trường đại học, bạn thực sự có thành tựu.
Trung Quốc vào thời xưa, đặc biệt là cửa Phật, thành tựu trong cửa Phật không phải là ở bề ngoài, không phải là ở chỗ bạn có thể nói, bạn có thể viết, mà ở công phu tu hành của bạn. Chúng tôi trong buổi giảng thường nhắc tới công phu, chính là đoạn ác tu thiện, khai mở trí tuệ, chư Phật Bồ-tát, tổ sư đại đức trong cửa Phật khẳng định đối với một người học trò là về những phương diện này, không phải là nói bạn đọc được bao nhiêu bộ kinh, học được được bao nhiêu pháp môn, không phải vậy. Đoạn trừ được 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới thì bạn chứng quả Tu-đà-hoàn, đây là khẳng định, đây là học vị, trong kinh Hoa Nghiêm gọi là Bồ-tát Sơ tín vị, đó là vừa nhập môn, Sơ tín. Sơ tín tức là thánh nhân, không phải là phàm phu, mặc dù vẫn chưa có thể thoát ly lục đạo, nhưng chắc chắn không đọa ba đường ác. Trong Tiểu thừa, bảy lần qua lại giữa cõi trời và nhân gian, đoạn hết tư hoặc chứng tứ quả A-la-hán, đó là lấy được bằng cấp chính thức.
Bạn xem nhà Phật tu học là có ba học vị, Vô thượng chánh đẳng chánh giác, A-la-hán là chánh giác, Bồ-tát là Chánh đẳng chánh giác, Phật là Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên học vị trong Phật pháp là lấy được như vậy, là cần công phu thực sự, không phải là học ghi nhớ, tôi nhớ được bao nhiêu, tôi học được bao nhiêu, điều này không tính, nhất định phải là đoạn trừ phiền não, tăng trưởng trí tuệ. Cho nên phải hiểu điều này, là nói tới thực chất chứ không nói tới hình thức. Cho nên dạy học trên mạng là một phương pháp bất đắc dĩ, có thể thành tựu hay không? Đương nhiên có thể thành tựu, tức là sau khi bạn thành tựu thì tốt nhất vẫn là phải thỉnh đại đức, đại đức thực sự có tu hành, có thành tựu ấn chứng cho bạn.
Hỏi: Câu hỏi thứ năm, kết tập tam tạng kinh điển tổng cộng có bốn lần, mà bốn lần này đều là kinh điển Tiểu thừa, xin hỏi tình hình kết tập kinh điển Đại thừa là như thế nào?
Đáp: Kết tập Đại thừa trong Tạng kinh có tư liệu, bạn có thể tham khảo. Trước tiên bạn có thể tham khảo hướng dẫn tra cứu, nó nói với bạn làm sao để tra, thông thường là mục lục tương tự Tạng kinh. Trong Pháp Uyển Châu Lâm có chương về kết tập kinh điển, trong kinh Luật Dị Tướng cũng có, trong Duyệt Tạng Tri Tân của đại sư Ngẫu Ích cũng có, bạn có thể xem thêm từ những chỗ này. Kết tập Đại thừa, đặc biệt là như kinh Hoa Nghiêm, Tiểu thừa không thừa nhận kinh Hoa Nghiêm, bởi vì Phật không giảng ở nhân gian, Phật giảng ở trong định. Người bình thường chúng ta nhìn thấy Thích-ca Mâu-ni Phật ngồi thiền nhập định dưới gốc cây Bồ-đề, trong kinh nói với chúng ta, thời gian là trong nhị thất nhật, có kinh điển nói là trong tam thất nhật, đều có kinh điển làm căn cứ, nhị thất là 14 ngày, tam thất là 21 ngày.
Nội dung nói tới trong đó gần như là những điều hết thảy chư Phật Như Lai nói, đều bao hàm trong đó. Phân lượng của nó lớn, nếu như là toàn bộ kinh Hoa Nghiêm thì trái đất này của chúng ta không cách nào chứa được, không chứa nổi, bạn xem Long Thọ Bồ-tát giới thiệu cho chúng ta, mười tam thiên đại thiên thế giới vi trần kệ, trái đất của chúng ta làm sao có thể chứa được? Phẩm Nhất Tứ Thiên Hạ Vi Trần, Phật giảng xong trong 14 hoặc 21 ngày. Chỗ này nói với chúng ta, thời gian không phải là thật, vô lượng kiếp có thể cô đọng lại thành một sát-na, một sát-na có thể mở rộng ra thành vô lượng kiếp, niệm kiếp viên dung. Chuyện này các nhà khoa học hiện nay cũng đã phát hiện rồi, biết được thời gian không phải là thật, trong một điều kiện nào đó thì thời gian không còn nữa, bằng không, thời gian không còn thì trước sau không còn, quá khứ và tương lai đều ở trước mắt, bạn sẽ thấy được toàn bộ. Cho nên nhà khoa học chứng minh cho chúng ta, những điều kinh Hoa Nghiêm nói là có đạo lý, Thế Tôn có thể giảng nội dung của vô lượng kiếp trong thời gian rất ngắn, ngài có khả năng này.
Thật ra mà nói không gian cũng không phải là thật, không gian cũng là giả, đây đều là khoa học cận đại phát hiện ra. Không gian không còn nữa, khoảng cách không còn nữa, xa gần không còn nữa, xa gần thuộc về không gian, xa hơn nữa, thế giới Cực Lạc ở đâu? Ở ngay tại đây. Không gian và thời gian từ đâu mà có? Chúng ta biết được là biến hiện ra từ vọng tưởng phân biệt chấp trước, nói cách khác, bạn có vọng tưởng, bạn có phân biệt, chấp trước thì sẽ có thời gian, sẽ có không gian, ngày nào đó không còn vọng tưởng phân biệt chấp trước nữa thì thời gian và không gian sẽ không còn nữa. Bạn hiểu được đạo lý này, nhà khoa học hiện nay không biết dùng phương pháp gì để đột phá chiều không gian, thứ này trong Phật giáo, trong tôn giáo mấy ngàn năm trước đã sử dụng, vô cùng có hiệu quả. Công phu định lực nhỏ đột phá khoảng cách gần, không gian nhỏ, công phu định lực lớn thì có thể đột phá càng nhiều chiều không gian khác nhau, phải xem công phu định lực của bạn sâu hay cạn.
Trong kinh đức Phật nói với chúng ta, A-la-hán có thể nhìn thấy 500 đời quá khứ, 500 đời tương lai, nói cách khác, quá khứ cộng thêm tương lai là 1.000 đời, giống như ở trước mắt vậy, nhưng xa hơn nữa thì họ không nhìn thấy được, vậy thì phải là Bồ-tát, chỉ có mắt của Phật mới có thể nhìn thấy khắp pháp giới hư không giới, có thể nhìn thấy toàn bộ, đây chính là công phu sâu cạn của bạn không giống nhau, nói cách khác cũng là bạn buông xuống bao nhiêu không giống nhau, chúng ta nói buông xuống thì mọi người càng dễ thể hội hơn. A-la-hán buông xuống chấp trước, không còn chấp trước đối với hết thảy pháp thế gian và pháp xuất thế gian, buông xuống chấp trước thì bạn có thể, thông thường trong kinh nói, số lượng không gian mà A-la-hán nhìn thấy là một tiểu thiên thế giới. Một tiểu thiên thế giới lớn bao nhiêu? Dùng thuật ngữ khoa học hiện nay của chúng ta mà nói tức là một ngàn dải ngân hà, phạm vi lớn như một ngàn dải ngân hà, trong mắt của bạn thì giống như nhìn trong lòng bàn tay vậy, không cần dùng bất kỳ dụng cụ nào, nhìn thấy rất rõ ràng. Về thời gian, có thể nhìn thấy 500 đời quá khứ, 500 đời tương lai, A-la-hán tức là bạn buông xuống chấp trước.
Kinh Hoa Nghiêm nói chấp trước, nói phân biệt, nói vọng tưởng, nói tới ba loại này, thông thường trong kinh luận Đại thừa, Tiểu thừa gọi là vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não, cách nói không giống với Hoa Nghiêm, nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Vô minh phiền não chính là vọng tưởng, kinh Hoa Nghiêm nói vọng tưởng; trần sa phiền não, kinh Hoa Nghiêm nói phân biệt; kiến tư phiền não, kinh Hoa Nghiêm nói chấp trước. Cho nên chúng ta nói vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, khái niệm rõ ràng một chút, bạn nói kiến tư, trần sa, vô minh thì còn phải giải thích, là ý nghĩa giống nhau. Cho nên học Phật không ngoài điều gì khác, chính là học buông xuống. Không buông xuống được thì làm thế nào? Thường nghĩ đến câu trong kinh Kim Cang, “phàm những gì có tướng đều là hư vọng”, pháp thế gian và pháp xuất thế gian không có thứ nào là thật.
“Phàm những gì có tướng đều là hư vọng”, hiện tại khoa học cũng đã phát hiện ra, cho nên sự phát hiện của khoa học đích thực đã cung cấp sự giúp đỡ rất lớn đối với việc lý giải Phật pháp. Ví dụ vật chất, đây gọi là sắc tướng, hiện tượng, hiện tượng từ đâu mà có? Hiện tại khoa học nói với chúng ta, vật chất là trong không sanh có, điều này rất gần với điều Phật pháp nói. Bạn xem Phật pháp nói vật chất từ đâu mà có? Vũ trụ từ đâu mà có? Sanh mạng từ đâu mà có? “Một niệm bất giác mà có vô minh, vô minh bất giác mà sanh ra tam tế, cảnh giới do duyên mà sanh trưởng lục thô”, đây là Phật nói nguồn gốc của vũ trụ, nguồn gốc của sanh mạng. Mục tiêu cuối cùng của Phật pháp là bảo chúng ta tìm lại mặt mũi vốn có, mặt mũi vốn có của chúng ta chính là chân tâm, bản tánh của bạn, nhà Phật nói tự tánh, chân tánh, chân như, đây đều là nói mặt mũi vốn có của bản thân bạn. Thứ này là thật, không sanh không diệt, không đến không đi, không thường không đoạn, đây là vĩnh hằng, đó không phải là vật chất, cũng không phải là tinh thần; tinh thần và vật chất đều là mê (bất giác chính là mê), sau khi mê mới biến hiện ra.
Cho nên trong ba tướng tế có tướng năng kiến, tức là có kiến phần, có tướng phần, có tự chứng phần. Tự chứng phần là bản thể, bạn mê mất tự chứng phần, cho nên bạn mới có kiến phần, kiến phần là gì? Chính là tinh thần mà hiện nay chúng ta nói tới, tinh thần là kiến phần, tướng phần là vật chất. Kiến phần và tướng phần đều là biến hiện ra từ trong pháp tánh, sau khi mê mất; bản thể của pháp tánh gọi là tự chứng phần. Tứ phần mà Tướng tông nói tới, còn có chứng tự chứng phần, chứng tự chứng phần tức là Phật tánh trong kinh Phật thường nói tới, đó là một phần trong tự chứng phần, tự giác, cho nên gọi nó là Phật tánh. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, hết thảy vạn vật đều có pháp tánh, pháp tánh và Phật tánh là cùng một tánh, đây là giảng một cách thấu triệt.
Cho nên toàn bộ vũ trụ là một thể, Hoa Nghiêm nói “tình và vô tình, cùng viên chủng trí”, phải hiểu đạo lý này. Nếu bạn khế nhập đạo lý này, tất cả mọi tai họa đều không còn nữa thì bạn mới thực sự khế nhập cảnh giới này, cảnh giới này là không có sanh diệt, không có sanh diệt thì gọi là cảnh giới Niết-bàn. Cho nên sanh tử và Niết-bàn là một, không phải hai, giác ngộ rồi là Niết-bàn, giác ngộ rồi không có sanh tử, lúc mê thì hình như có sanh tử, đó là giả, không phải là thật. Cho nên nếu có thể khế nhập Phật pháp, không phải nhiều, số ít, chúng ta đích thực được lợi ích rất lớn, lợi ích này là an ủi thực sự đối với bản thân chúng ta, tránh xa hết thảy sợ hãi điên đảo vọng tưởng, giống như những điều nói trong Tâm kinh.
Hỏi: Câu hỏi thứ sáu, căn cứ theo ghi chép của lịch sử Phật giáo Trung Quốc, đến năm nay Phật lịch đáng lẽ là năm 3033, tại sao hiện tại giới Phật giáo lại sử dụng cách nói của phương Tây, Phật lịch là năm 2550? Nếu dựa theo cách nói này thì thời gian Phật sanh ra còn muộn hơn Khổng tử, liệu có nên đề xướng khôi phục năm 3033 là Phật lịch được công nhận không?
Đáp: Câu này hỏi rất hay, Trung Quốc chúng ta từ xưa đến nay, tức là đương đại, tôi nói đương đại là 30 năm trước, lần đầu tôi tới Hồng Kông giảng kinh, các vị lão hòa thượng thế hệ trước như lão hòa thượng Hư Vân, pháp sư Viên Anh vẫn là dùng ghi chép trước đây của Trung Quốc, tức là năm 3033, dùng ghi chép này; nhưng toàn thế giới đều dùng cách nói của người phương Tây, hơn 2500 năm, người Trung Quốc chúng ta không có cách nói này. Hiện tại nghĩ thử, người Trung Quốc nhiều hay là người trên thế giới nhiều? Hiện tại dùng đại đa số người để biểu quyết, biểu quyết họ chiếm đa số, chúng ta chiếm thiểu số. Cho nên điều này không quan trọng, vừa nãy đã nói thời gian không phải là thật, thời gian là giả, không phải là thật, bạn nói thế nào cũng đều được. Chuyện này đều có căn cứ, ở Trung Quốc cũng có rất nhiều cách nói, cũng đều có kinh điển làm căn cứ, rốt cuộc là cái nào đúng, cái nào không đúng thì chỉ có Thích-ca Mâu-ni Phật mới biết được, hỏi người khác đều không biết. Những thứ này không quan trọng, quan trọng là minh tâm kiến tánh, quan trọng là định tuệ chứ không ở những thứ này.
Hỏi: Câu hỏi thứ bảy, ngũ giới thập thiện đều có khai già trì phạm, xin hỏi trong 49 năm Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp, có phải là cũng từng có tình huống vì lợi ích chúng sanh mà nói dối không?
Đáp: Không có nói dối, vì lợi ích chúng sanh nói dối thì đó gọi là khai giới, không gọi là phá giới, phải biết điều này, nếu bạn nói đây là phá giới, vậy thì Phật phá giới rồi, không có đạo lý này. Trong kinh Phật có ví dụ, đích thực là Phật Bồ-tát, có người thợ săn đuổi theo con mồi, đi tới ngã ba đường thì không biết con vật đó đi về hướng nào, đúng lúc gặp được Thích-ca Mâu-ni Phật, thợ săn hỏi Thích-ca Mâu-ni Phật, ngài có nhìn thấy con mồi mà tôi vừa đuổi theo không? Phật nói nhìn thấy rồi, không nói dối. Chạy đi đâu rồi? Rõ ràng là chạy theo hướng này nhưng Phật nói là hướng kia, nó chạy theo hướng kia, đó gọi là khai duyên. Nếu bạn nói lời thật thì hai bên đều thọ tội, người thợ săn tạo tội sát sanh, con vật này bị người giết hại, bạn không có tâm từ bi, cho nên đây không gọi là phá giới, không gọi là nói dối, không gọi là phá giới, đây gọi là hai bên đều được cứu, không những cứu được con vật nhỏ, cũng cứu được người thợ săn này giảm bớt một lần sát sanh. Sát sanh tương lai phải trả nợ, cho nên đây là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, chúng ta phải hiểu điều này, đây gọi là khai già trì phạm. Lúc nên khai mà bạn không khai thì phạm giới, không được khai mà bạn khai thì bạn cũng phạm giới, cho nên phải xem tình hình lúc đó, có khai, có già, có trì, có phạm, cho nên giới luật là linh hoạt, không phải là cứng nhắc, đây là lúc thọ giới thì thầy truyền giới nhất định phải giảng rõ ràng, giảng thấu triệt.
Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, có một vị pháp sư giảng kinh nói có quỷ dựa thân, có hơn 140 con quỷ tới nghe kinh, đồng thời muốn xin quy y Phật pháp, vì vậy đã cúng một tờ giấy chứng nhận quy y để trống do lão pháp sư ký tên ở trước tượng Địa Tạng Bồ-tát, pháp danh cũng là Diệu Âm, xin hỏi liệu có như pháp không?
Đáp: Như pháp hay không như pháp không ở hình thức, mà ở tâm chân thành của bạn, đây chính là thành ắt linh mà người xưa thường nói. Bạn cầm tờ giấy chứng nhận quy y để trống làm quy y cho họ, bạn có tâm chân thành thì nó sẽ linh nghiệm, linh quỷ dựa thân sẽ nhận được thọ dụng. Nếu không có tâm chân thành, rất qua loa, cũng không lịch sự, rất qua loa thì không linh nghiệm, sức mạnh cảm ứng rất nhỏ. Đây chính là nguyên tắc mà kinh giáo nói với chúng ta, “hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh”, các bạn cố gắng ghi nhớ câu này, “hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh”, thành ắt linh. Hiện tại số lượng quỷ thần tới nghe kinh còn nhiều hơn con người, chuyện này chúng tôi gặp rất nhiều lần.
Hỏi: Tiếp theo là câu hỏi của đồng tu Hồng Kông. Rất nhiều đồng tu sau khi xem xong “Tiểu viện Sơn Tây” thì phát tâm trì tụng kinh Địa Tạng. Nhưng cho dù tụng kinh chú gì, thậm chí là niệm Phật, đều sẽ có rắc rối do không biết phát âm đã đúng chưa, kính xin khai thị.
Đáp: “Tiểu viện Sơn Tây” là chuyện phát sinh gần đây, có thể nói là Cảm Ứng Thiên cận đại, tức là Cảm Ứng Thiên thời hiện đại của chúng ta, càng có sức thuyết phục hơn Cảm Ứng Thiên của người xưa mà thông thường chúng ta đọc, mọi người nhìn thấy thực sự sẽ bị nó làm cho cảm động. Đây chính là thành ắt linh, tin ắt linh, bạn không tin thì nó sẽ không có. Cảm Ứng Thiên thời xưa cũng rất hay, bạn đọc thì đó là trước đây, không phải là hiện tại, chưa chắc là thật, hiện tại xem được cái này, người hiện nay đều đang còn sống, bạn ghé thăm Sơn Tây thì đều có thể nhìn thấy họ, đây là thật không phải là giả. Cho nên có người phát tâm tụng kinh Địa Tạng, cũng không tụng kinh Vô Lượng Thọ nữa, đây là thế nào? Đứng núi này trông núi nọ, tôi đều đã xem qua mấy đĩa của “Tiểu viện Sơn Tây”, tôi xem hết toàn bộ, trong đó hình như có một hay hai người tụng kinh Vô Lượng Thọ, cũng có hiệu quả, điều này cho thấy chỉ cần thành tâm tụng thì kinh chú gì cũng đều có hiệu quả. Tụng kinh Địa Tạng, cảm ứng giữa kinh Địa Tạng và oan gia trái chủ có duyên phận đặc biệt, quỷ thần ưa thích kinh Địa Tạng, ưa thích kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo.
Trước đây ở Singapore chúng tôi đã gặp được chuyện này, oan gia trái chủ của lão cư sĩ Trần Quang Biệt dựa vào một vị đồng tu tên là Đỗ Mỹ Tuyền ở niệm Phật đường, muốn xin nghe kinh. Họ chứng minh cho chúng tôi, họ nói lão cư sĩ thực sự đã vãng sanh thế giới Cực Lạc, họ nhìn thấy rất hoan hỷ, không còn báo oán nữa, “nhìn thấy ông vãng sanh chúng tôi rất hâm mộ, cũng có được gợi ý rất lớn, cho nên cũng muốn học Phật, muốn quy y”, chúng tôi làm tam quy y cho họ. Muốn xin nghe kinh, giảng đường của chúng tôi thường giảng kinh, họ nói ánh sáng trong giảng đường quá mạnh, họ không chịu nổi, sau đó chúng tôi sắp xếp ở trai đường, trai đường mở tivi. Thích nghe cái nào? Họ chỉ đích danh muốn kinh Địa Tạng, muốn kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Họ ở cõi địa ngục, duyên với Địa Tạng Bồ-tát sâu, là ý nghĩa này.
Hiện tại chúng tôi dùng phương pháp điều giải, nếu oan gia trái chủ của các bạn rất nhiều, bạn tốt nhất là học theo Tiểu viện Sơn Tây, hoặc là dùng ba tháng, hoặc dùng nửa năm là đủ rồi, Tiểu viện Sơn Tây đều không quá nửa năm, mỗi ngày tôi tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho oan gia trái chủ, đặc biệt là điều giải với oan gia trái chủ, hóa giải oán hận này, tự mình thật lòng sám hối, sau này không được phép làm chuyện có lỗi với chúng sanh, chuyện có lỗi với quỷ thần nữa, bạn hóa giải với oan gia trái chủ của bạn, sáu tháng sau bạn lại khôi phục tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A-di-đà, vẫn là phải cầu sanh Tịnh độ. Nếu không thể tới thế giới Cực Lạc, các bạn phải nhớ rằng, bạn vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi khỏi lục đạo luân hồi, chuyện này rất phiền phức, cho nên chúng ta phải có quyết tâm rất lớn.
Hôm nay phát cho các bạn một bản văn phát nguyện cầu sanh Tịnh độ của cư sĩ Hoàng Trung Xương, phía sau có giới thiệu đơn giản về anh. Người này nghe tôi giảng kinh, anh rất cảm động, quyết định cầu sanh Tịnh độ. Nghe nói những năm này tai nạn rất nhiều, anh tự mình từng nói, anh không muốn chịu những tai họa này, cũng không muốn nhìn thấy những tai họa này, hy vọng trước khi những tai họa này phát sinh thì anh có thể tới thế giới Cực Lạc, cho nên anh bế quan, bế quan ba năm niệm Phật. Anh tịnh khẩu không nói chuyện, tức là một câu Phật hiệu niệm đến cùng, một ngày nghe sáu tiếng đồng hồ giảng kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ tổng cộng đã nghe năm lần, từ đầu đến cuối nghe qua năm lần rồi, một câu Phật hiệu không gián đoạn, 2 năm 10 tháng, mấy ngày trước đã vãng sanh, biết trước thời gian, tướng lành vô cùng đẹp, sau khi hỏa thiêu có xá-lợi, có xá-lợi hoa. Tôi bảo họ nhặt ra, dựng một cái tháp để thờ. Anh phát tâm là làm tấm gương cho người niệm Phật chúng ta, xem thử ba năm thực sự có thể thành tựu hay không? Quả nhiên thành tựu.
Hôm nay mẹ anh gọi điện thoại cho tôi, vô cùng hoan hỷ. Mọi người vốn cho rằng mẹ anh chắc là sẽ đau buồn không chịu nổi, không ngờ mẹ anh rất hoan hỷ, bà ấy nói đứa con này đã độ bà ấy, hiện tại có lòng tin đối với niệm Phật, con trai làm ra tấm gương. Tôi nói anh không chỉ độ mẹ của mình, anh sẽ độ rất nhiều người. Cho nên chúng tôi in văn phát nguyện này ra để cúng dường cho mọi người làm tham khảo, đồng thời bài văn phát nguyện này của anh, tải lên mạng internet để lưu hành, để mọi người đều có thể xem được. Đây là thật, đây mới gọi là thực sự giải quyết vấn đề.
Nếu bạn thực sự niệm tới công phu thành phiến, anh là công phu thành phiến vãng sanh, niệm tới công phu thành phiến thì có thể ra đi không? Có thể, tới lúc đó là sanh tử tự tại, nhưng đại đa số người sẽ ra đi, vì sao lại không đi? Không đi là vì họ còn có duyên với thế gian này, tức là họ tới hoằng pháp giảng kinh khuyên người khác, người niệm Phật tin tưởng họ, họ có duyên này. Có duyên này thì mang thêm vài người cùng đi, không có duyên này thì bản thân mình đi trước, đi rồi quay lại sau, sanh tử tự tại! Thế là giải quyết vấn đề rồi. Cho nên đối với thế gian này tuyệt đối không lưu luyến, sống trên thế gian này chẳng qua là giúp đỡ một số người có duyên, có thể tin, có thể hiểu, thực sự chịu làm thì đời này chắc chắn thành tựu.
Cho nên sự hưng thịnh của một đạo tràng, đại đức xưa chỉ dạy chúng ta, đạo tràng này người đắc thiền định nhiều, người khai ngộ nhiều, người chứng quả nhiều, người vãng sanh nhiều thì đạo tràng này hưng thịnh! Không phải là người nhiều, người nhiều hơn đi chăng nữa mà không có ai thành tựu thì đạo tràng này không phải là đạo tràng hưng thịnh. Đạo tràng hưng thịnh phải có bốn loại người, đắc thiền định, đây là đẳng cấp thấp nhất, thứ hai là khai ngộ, thứ ba là chứng quả, thù thắng nhất là vãng sanh. Các bạn phải hiểu được, vãng sanh sẽ làm Phật, cao hơn khai ngộ, chứng quả nhiều! Chứng quả, chứng A-la-hán, chứng Bồ-tát, đâu thù thắng bằng vãng sanh thế giới Cực Lạc được. Không thể sánh bằng! Cho nên vãng sanh là thù thắng bậc nhất.
Làm thế nào mới có thể vãng sanh? Bạn xem thử văn phát nguyện của Hoàng Trung Xương thì sẽ biết được, không ngoài điều gì khác, buông xuống, cái này cũng muốn cái kia cũng muốn, vậy thì tiêu rồi, bạn đi không được. Buông xuống triệt để, trong lòng không chút vướng mắc nào, chính là một câu Phật hiệu, bạn xem anh bị bệnh, trong hơn hai năm này cũng từng bị bệnh, lúc bị bệnh thì anh nhịn ăn, đây là phương pháp Phật dạy cho người xuất gia, không đi khám bác sĩ cũng không uống thuốc, nhịn ăn, chỉ uống nước, nhịn ăn, từ từ điều dưỡng thì tự nhiên sẽ khỏi, anh dùng phương pháp này, rất có hiệu quả. Cho nên bạn xem văn phát nguyện của anh, vô cùng kiên định, không có chút nghi hoặc nào. Một ngày trước khi vãng sanh, anh báo mộng cho một vị đồng tu, nói với người đó là ngày thứ hai, thời gian vãng sanh là trước 5 giờ chiều. Trước khi vãng sanh, lúc đó chúng tôi đang giảng kinh, chúng tôi giảng kinh là 4 giờ rưỡi bắt đầu, anh muốn tới Hồng Kông cảm ơn, tới cảm ơn pháp sư, tới nơi này sau đó vãng sanh. Bạn xem, 4 giờ 50 phút vãng sanh, trước 5 giờ, biết trước giờ đi. Là thật không phải là giả, là chuyện của ba bốn ngày trước.
Tiểu viện Sơn Tây, nếu như tụng kinh Địa Tạng, tôi cung cấp cho các bạn đồng tu, đó là ba tháng tới nửa năm, sau đó nhất định phải chuyên tâm cầu sanh Tịnh độ. Nếu bạn có thể tin tưởng, ví dụ hiện tại bạn tụng kinh Vô Lượng Thọ rất thuộc thì cứ tụng kinh Vô Lượng Thọ, không cần thay đổi, hiệu quả như nhau, không nên hoài nghi.
Hỏi: Câu hỏi thứ hai, thường nghe người khác nói vào thời cơ khác nhau thì nên lựa chọn trì tụng một bộ kinh nào đó tương đối có cảm ứng, xin hỏi như vậy có như pháp hay không?
Đáp: Vừa như pháp, vừa không như pháp. Tại sao nói như pháp? Đối với người lòng tin không kiên định thì như pháp; đối với người lòng tin kiên định thì không như pháp. Người lòng tin kiên định thì họ tụng một bộ kinh, một câu Phật hiệu đến cùng, tuyệt đối sẽ không thay đổi; nếu bạn không có lòng tin này, bạn bị bệnh phải tìm Dược Sư Phật, tiêu tai phải tìm Địa Tạng Bồ-tát, đó cũng như pháp, không thể nói không như pháp, chuyện này phải xem lòng tin và tâm nguyện của bản thân mình. Mọi người xem “Tiểu viện Sơn Tây” đã bị cảm động, bạn muốn tụng kinh Địa Tạng, tôi không hề phản đối, cho nên tôi nói với bạn, tụng kinh Địa Tạng là hóa giải oan gia trái chủ, mục tiêu là ở chỗ này. Nếu bạn rất có lòng tin, A-di-đà Phật, kinh Vô Lượng Thọ cũng có thể hóa giải, không cần phải tìm phiền phức này nữa, nếu như không có lòng tin này thì bạn có thể dùng kinh Địa Tạng cũng được.
Hỏi: Câu hỏi thứ ba, lão pháp sư giảng kinh thường nói, người học Phật nên có thể chất khỏe mạnh, tướng mạo đoan trang sáng rỡ thì mới là tấm gương tốt. Xin hỏi ngoài công phu tu hành ra, chế độ ăn uống cũng nên chú ý hay không?
Đáp: Tu hành là chính, chế độ ăn uống là phụ. Đương nhiên biết cách điều chỉnh chế độ ăn uống thì sẽ có sự trợ giúp, nếu không biết điều chỉnh chế độ ăn uống thì cũng không có trở ngại gì quá lớn, tại sao vậy? Tâm chuyển cảnh giới, điều này quá quan trọng. Năm đó Thích-ca Mâu-ni Phật tại thế, tăng đoàn của ngài rất nhiều người, hơn 1.000 người, mỗi ngày ôm bình bát ra ngoài, cuộc sống như vậy thì làm sao mà điều dưỡng được? Ngài dùng điều gì để điều dưỡng? Dùng câu “nếu có thể chuyển cảnh, thì giống với Như Lai” nói tới trong kinh Lăng-nghiêm, tức là tâm không thể bị cảnh giới xoay chuyển, để cảnh giới bị tâm của ta chuyển thì không phải đã giải quyết vấn đề này rồi sao? Ăn uống không tốt thế nào đi nữa, tôi dùng tâm thanh tịnh, tâm thuần thiện biến thức ăn này thành tốt nhất, đạo lý này chính là thí nghiệm nước của tiến sĩ Emoto Masaru, cho nên tôi rất tán thán ông, bản thân ông cũng không hiểu là sao, làm ra chứng minh cho chúng ta.
Sức khỏe của ông không bằng tôi, năm nay ông mới hơn 60 tuổi, chưa tới 70 tuổi, tôi tới Tokyo, ông mời tôi ăn cơm, ngồi cùng nhau, ông hỏi tôi, ông nói: pháp sư, thầy dùng phương pháp gì dưỡng sinh mà sức khỏe tốt như vậy? Tôi nói với ông: phương pháp tôi dùng chính là phương pháp mà bạn thí nghiệm ra. Hả! Thí nghiệm ra phương pháp gì? Tâm yêu thương, cảm ơn! Tôi nói: tôi làm được rồi, bạn thí nghiệm ra nhưng bạn chưa làm được. Thương yêu là từ bi, cảm ơn của nhà Phật. Mười năm trước tôi rời khỏi Đài Loan, tôi đã viết một câu là “hãy sống trong thế giới cảm ơn”, vĩnh viễn là tâm cảm ơn, đối với hết thảy người, việc, vật vĩnh viễn dùng tâm từ bi, cảnh giới thế nào cũng đều xoay chuyển lại. Trong nhiều năm nay gặp phải rất nhiều tai họa, có hủy báng, có nhục mạ, chúng tôi đều tiếp nhận, nghĩ tới Thích-ca Mâu-ni Phật còn có người phê bình ngài, có người mắng ngài, còn có người hủy báng ngài cơ mà, chúng ta có là gì đâu? Tuyệt đối không để ở trong lòng. Không những không để ở trong lòng, tôi còn phải cảm ơn họ.
Có người hỏi: Tại sao thầy còn phải cảm ơn họ? Họ là thầy của tôi, khảo nghiệm công phu định lực của tôi, tôi thông qua rồi, thi đậu rồi, sao tôi lại không cảm ơn họ? Nếu họ không dùng phương pháp này để khảo nghiệm tôi, tôi làm sao biết được tôi có tiến bộ hay không? Tôi làm sao biết được những thứ tôi học có đắc lực hay không? Đây chính là tâm chuyển cảnh giới, không được để bị cảnh giới chuyển. Bị cảnh giới chuyển thì bạn sẽ sanh tâm oán hận, sanh phiền não, sanh oán hận, sanh báo thù, phiền phức này sẽ lớn, tai họa gây ra là đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo bao giờ mới dứt, sai rồi, đó là sai lầm lớn. Cho nên, chúng ta phải học theo Phật Bồ-tát xoay chuyển cảnh giới giống vậy, không bị cảnh giới xoay chuyển.
Bạn xem, mấy năm trước tôi đã thêm hai câu vào sau hai câu trong kinh Phật, trong kinh Phật có hai câu là “ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt”, tôi thêm hai câu ở phía sau, “người nào cũng là người tốt, việc nào cũng là việc tốt”. Bạn hủy báng tôi, hại tôi, nhục mạ tôi, đều là việc tốt, không có việc nào không phải là việc tốt, mọi người đều là người tốt, bạn nói xem tôi vui vẻ biết bao, tôi thoải mái biết bao. Cho nên phải học Phật, lợi ích của học Phật là ở chỗ này, oan kết gì cũng đều hóa giải. Oán hận là hai mặt đối lập mới gọi là oán hận, hóa giải chỉ cần hóa giải bên chỗ mình, không cần hóa giải bên chỗ họ, bên chỗ họ thì bạn làm không được, tôi hóa giải bên chỗ mình, không còn nữa, sức mạnh của họ không đạt được, muốn đánh thì phải dựa vào đối lập, bên này của tôi không có thì họ đánh uổng công, bạn phải hiểu đạo lý này, cho nên sẽ không còn, cho nên hóa giải xung đột phải dùng phương pháp này.
Bạn xem, tôi tham gia hội nghị hòa bình thế giới bảy lần, tôi đều dạy mọi người dùng phương pháp này, chúng ta hóa giải xung đột phải từ nội tâm của chính mình, hóa giải ý niệm đối lập với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật, khiến thân tâm của chính mình điều hòa thì bạn mới có thể giúp đỡ người khác, nếu trong nội tâm của bạn vẫn còn thích cái này, ghét cái kia thì bạn không có cách nào hóa giải xung đột, bản thân bạn đã có xung đột. Có rất nhiều người nghe lời tôi nói cũng gật đầu, cũng có thể khẳng định, cho nên nhất định phải hóa giải từ nội tâm. Điều chỉnh chế độ ăn uống, nếu như nói có duyên này thì đương nhiên cũng tốt, đặc biệt là trong tập thể. Ở Trung Quốc không dùng chế độ ôm bình bát khất thực, chùa am tự mình có bếp ăn tập thể, bếp ăn tập thể thì chúng ta phải chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống, rốt cuộc thì người có thể xoay chuyển cảnh giới ít, người bị cảnh giới xoay chuyển nhiều. Nhiều người bị cảnh giới xoay chuyển như vậy, bạn điều chỉnh tốt chế độ ăn uống, để họ ăn ở đây một bữa vĩnh viễn sẽ không quên được thì bạn thành công rồi, đạo tràng này của bạn thành công rồi, người khác tới nơi này tham học ăn một bữa, “đồ ăn ở chỗ này ngon”. Cho nên nhà Phật nói “trước dùng dục lôi kéo, sau khiến nhập trí Phật”, bạn dùng phương pháp này tiếp dẫn họ tới, sau đó lại truyền thọ Phật pháp cho họ, đây là một biện pháp hay để tiếp dẫn chúng sanh.
Hỏi: Câu hỏi thứ tư, xin hỏi Chuyển Luân Thánh Vương thuộc về giáo phái nào?
Đáp: Chuyện này phải hỏi ngài ấy, ngài ấy tham gia giáo phái nào thì là giáo phái đó. Đây cũng giống như hỏi người khác vậy, bạn hỏi người đó, người này thuộc về tôn giáo nào? Bạn phải hỏi họ, họ tham gia giáo phái nào thì là giáo phái đó, chuyện này không thể hỏi tôi, bởi vì Chuyển Luân Thánh Vương quá nhiều, có lẽ là các tôn giáo đều có.
Hỏi: Tiếp theo là câu hỏi cũng đồng tu Trung Quốc, có chín câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, khoảng thời gian này đệ tử cảm thấy tinh thần ngẩn ngơ, giống như là có hai người vậy, thân tâm chia tách ra, xin hỏi đây có phải là hiện tượng dựa thân không? Nên vực dậy như thế nào?
Đáp: Có khả năng, cho dù không phải là hiện tượng dựa thân thì đây là tinh thần ý chí của bạn không tập trung, là hiện tượng này sanh ra. Bạn nói dùng phương pháp gì? Phương pháp truyền thống trong Phật pháp chính là tu định, tu định là để cho tinh thần của chúng ta tập trung, vậy thì hiện tượng này sẽ không còn nữa; nếu như là dựa thân, niệm Phật, tu pháp sám hối, hồi hướng công đức của chính mình cho oan gia trái chủ, hóa giải oan kết, dùng phương pháp này có thể thu được hiệu quả. Nói tóm lại, bản thân nhất định phải thực sự làm, bản thân tu hành không có công phu, quỷ thần cũng cười bạn, bạn tu giả, bạn không phải là tu thật, cho nên họ coi thường bạn. Nếu bạn thực sự làm, họ tôn trọng bạn, nếu không thì họ sẽ rời đi, không rời đi thì họ sẽ hộ trì bạn, họ sẽ trở thành thần hộ pháp của bạn, cho nên nhất định phải học tập nghiêm túc.
Hỏi: Câu hỏi thứ hai, vườn rau phải bón phân, nhưng phân người có rất nhiều côn trùng, phân như vậy có thể dùng không?
Đáp: Có thể dùng, đây là chúng sanh loại nào sẽ ở trong môi trường sống đó, chúng cũng sống rất tốt, chúng cũng sống rất quen thuộc, hết thảy bạn đều tùy thuận chúng, không nên thay đổi chúng.
Hỏi: Hai ngày nay lão pháp sư giảng kinh nhắc tới chuyện vãng sanh của cư sĩ Hoàng Trung Xương, con có vài thắc mắc muốn thỉnh giáo, đầu tiên, làm thế nào phân biệt được tâm nguyện cầu sanh Tịnh độ của bản thân là thực sự dũng mãnh tinh tấn hay là nóng nảy vội vàng hấp tấp?
Đáp: Chuyện này dễ dàng phân biệt, dũng mãnh tinh tấn thì tâm định, tâm nóng nảy vội vàng thì tâm động, không giống nhau, cho nên hết thảy đều phải tu từ tâm thanh tịnh, đó chính là thật. Niệm Phật vãng sanh, quyết định cầu vãng sanh cũng không nhất định phải vội vàng là tôi phải mau chóng vãng sanh, không cần phải vội vàng như vậy, đó chính là tâm tình nóng vội; thực sự dụng công thì thuận theo tự nhiên, hằng ngày sâu thêm tín nguyện, hằng ngày sâu thêm tín nguyện hạnh, thời gian tới thì tự nhiên sẽ có cảm ứng.
Hỏi: Câu hỏi thứ hai, vị cư sĩ này vào tháng 4 năm 2005 viết một bài văn phát nguyện, phát nguyện trước năm 2007 nhất định phải vãng sanh. Bị bệnh không uống thuốc, không uống nước, cũng không đi bệnh viện, xin hỏi liệu có biết trước thời gian không?
Đáp: Chưa chắc, đây là bản thân họ có lòng tin. Trong kinh giáo đức Phật chỉ dạy người tu hành như vậy, chỉ cần bạn có thể y giáo phụng hành, dùng ý niệm của bản thân để điều chỉnh thân tâm của chính mình, điều này trong y học là cao cấp nhất. Cho nên tôi từng nói qua về tiểu viện Sơn Tây với các bạn, tại sao tiểu viện Sơn Tây có hiệu quả? Không ngoài điều gì khác, dùng ý niệm của chính mình hóa giải virus gây bệnh của chính mình. Ví dụ trong tâm có tham sân si, tham sân si chính là virus gây bệnh, trong tâm bạn có nguyên tố virus, chỉ là hiện tại chưa phát tác, một khi bên ngoài có duyên chiêu cảm, nội ngoại giao cảm thì sanh ra bệnh này. Nếu bệnh đã đến mức không thể chữa trị nữa, 40 người trong tiểu viện Sơn Tây đều là tình huống này, bệnh viện từ bỏ chữa trị, nói với họ chỉ còn sống được mấy tháng nữa, chỉ còn hai ba tháng nữa, bệnh viện không chữa trị nữa, quay về thật thà niệm Phật. Họ niệm Phật cũng không phải là cầu mong khỏi bệnh, cầu vãng sanh, kết quả là họ vẫn còn thọ mạng nên khỏi bệnh, lại đi kiểm tra thì ung thư không còn nữa, cho nên bác sĩ hỏi: Anh dùng phương pháp gì chữa trị vậy? Ý niệm, chúng ta phải tin tưởng điều này.
Nước là thứ rất bình thường, chúng ta dùng tâm thương yêu dán một chữ “yêu” lên trên bình nước, một hai tiếng sau bạn nhìn qua kính hiển vi, kết tinh đó vô cùng đẹp, dán câu “hận bạn, ghét bạn”, qua hai tiếng đồng hồ sau xem lại thì hoa văn vô cùng khó coi. Tế bào virus gây bệnh của chúng ta chính là như vậy, bởi vì bạn không có tâm yêu thương, không có tâm từ bi, tâm không thanh tịnh, tế bào đó sẽ biến thành tế bào ung thư; nếu bạn quay đầu lại ngay lập tức, dùng tâm từ bi, dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm thương yêu thì nó sẽ chuyển biến lại, giống như nước vậy, cùng một đạo lý. Cho nên tế bào bị hỏng, bạn có thể chuyển biến nó khôi phục lại bình thường, tức là tế bào tốt, cách chữa trị này là cao minh nhất, không có cách nào có hiệu quả hơn cách này, cho nên bạn nhất định phải hiểu đạo lý này.
Hình như lúc tôi giảng kinh cũng nói qua rất nhiều lần, lần đầu tiên là nói ở nước Mỹ, con người bị bệnh, lúc đó tôi bị cảm đi khám bác sĩ, tôi nói với bác sĩ, tôi nói: quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân là quan hệ chữa khỏi bệnh chứ không phải là thuốc men. Vị bác sĩ đó cảm thấy rất kỳ lạ, sao tôi lại có cách nghĩ như vậy? Tôi nói: bệnh nhân tin tưởng bác sĩ, bác sĩ tin tưởng bệnh nhân, bệnh nhân tin tưởng bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh, bác sĩ cũng tin tưởng bệnh nhân có thể chữa khỏi thì thuốc này có hiệu quả, nếu bác sĩ giỏi hơn chăng nữa mà bệnh nhân không tin tưởng họ, nghi ngờ họ thì sẽ chữa không khỏi. Cho nên tôi nói với bác sĩ: chữa trị khỏi là lòng tin, lúc đó tôi không nói là ý niệm, tôi nói là lòng tin. Sau khi cậu ấy nghe xong cảm thấy rất có đạo lý. Đây là trong Phật pháp nói lòng tin quan trọng, chúng ta có lòng tin, dùng ý niệm khôi phục tế bào bị bệnh trong cơ thể của chính mình, để nó hoàn toàn khôi phục lại bình thường, rất có hiệu quả! Cho nên bạn đau ở chỗ nào thì bạn phải thương lượng với chúng, tế bào bị đau ở chỗ đó hy vọng bạn mau chóng khôi phục bình thường, đừng gây phiền phức nữa, dùng ý niệm giúp đỡ chúng, sẽ có hiệu quả. Cư sĩ Hoàng Trung Xương cũng là tình huống này, dùng ý niệm, đây không phải là biết trước thời gian, biết trước thời gian là lúc vãng sanh.
Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, xin hỏi vãng sanh giống như anh ấy thì cấp bậc cao bao nhiêu?
Đáp: Chuyện này tôi không biết, có điều trong các tông phái khác, cấp bậc thành tựu là có người quan tâm đến. Vãng sanh thế giới Cực Lạc, chuyện này có thể không cần để ở trong lòng, tại sao vậy? Thế giới Cực Lạc đích thực có cấp bậc, bốn cõi ba bậc chín phẩm. Giống như những điều nói trong kinh Hoa Nghiêm, thế giới Hoa Tạng có 42 cấp bậc, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Đẳng giác, Diệu giác, 42 cấp bậc. Trong kinh Hoa Nghiêm tôi đã nói với mọi người rất rõ ràng, cấp bậc đó rốt cuộc là có hay là không có? Tôi trả lời với mọi người là có, mà cũng không có. Tại sao nói không có? Thế giới Hoa Tạng là thế giới bình đẳng, bạn nghĩ thử xem, con người đã đạt đến không còn vọng tưởng, không còn phân biệt, không còn chấp trước thì còn có cấp bậc gì nữa? Cho nên có những cấp bậc này đều là trong phân biệt chấp trước biến hiện ra, phân biệt chấp trước của họ không còn thì làm gì còn có 42 cấp bậc nữa? Tới thế giới Cực Lạc cũng là như vậy, không còn phân biệt chấp trước thì làm sao còn bốn cõi ba bậc vãng sanh nữa? Đây chính là nói với bạn không có cấp bậc.
Vậy tại sao lại nói là có? Chưa đoạn trừ tập khí vô minh, nhưng tập khí vô minh không gây trở ngại. Tập khí vô minh, lúc tôi giảng kinh dùng bình rượu làm ví dụ, đây là ví dụ thường dùng của người xưa, thế nào gọi là tập khí? Cái bình này dùng để đựng rượu, đổ sạch rượu ra rồi, súc rửa sạch sẽ, không còn chút rượu nào, ngửi thử vẫn còn mùi, đó gọi là tập khí. Tập khí này, các vị Bồ-tát sanh tới thế giới Hoa Tạng có người trước người sau, vị tới sớm thì tập khí nhẹ, vừa mới tới thì tập khí rất nặng, đều không trở ngại, cho nên bạn không thể nói nó không có, Phật nói 42 cấp bậc này là phân chia như vậy. Phật viên mãn cao nhất thì không còn chút tập khí nào. Nhưng tập khí này bạn không cách nào loại bỏ nó được, chỉ có thể dựa vào thời gian, tập khí đều loại bỏ hết cần bao nhiêu thời gian? Ba đại a-tăng-kỳ kiếp; mặc dù ba đại a-tăng-kỳ kiếp dài, nhưng bất kỳ chuyện gì đều không trở ngại. Cho nên Sơ trụ của Viên giáo chính là thành Phật, các ngài trong mười phương thế giới nên dùng thân Phật mới độ được họ thì có thể hiện thân Phật, các ngài có thể thị hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cần dùng thân Phật thì hiện thân Phật, cần thân Bồ-tát thì hiện thân Bồ-tát, tới lúc đó không có thân tướng nhất định, thân tướng là tùy duyên của chúng sanh, nên dùng thân gì mới độ được thì hiện thân đó, tự tại! Cho nên bạn hiểu được đạo lý này, đây là chân tướng sự thật. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là như vậy, cho nên đích thực có bốn cõi ba bậc chín phẩm, đều là tập khí chưa đoạn, chúng ta phải biết điều này.
Cho nên tới thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn xem đại sư Ngẫu Ích nói hay biết bao, có người hỏi đại sư Ngẫu Ích, ngài ấy trả lời: tôi chỉ cần vãng sanh hạ hạ phẩm thì tôi đã mãn nguyện rồi. Thực ra thân phận của đại sư Ngẫu Ích chưa bị tiết lộ, chúng ta có thể suy đoán được, thân phận của đại sư Ấn Quang đã bị tiết lộ, ngài ấy là Đại Thế Chí Bồ-tát của thế giới Tây Phương Cực Lạc tái lai, Đại sư Ngẫu Ích là thân phận gì thì chúng ta không biết, nhưng đại sư Ấn Quang tán thán Di-đà Kinh Yếu Giải, Di-đà Kinh Yếu Giải là do đại sư Ngẫu Ích viết, ngài tán thán Yếu Giải rằng: “Cho dù là cổ Phật tái lai viết một bộ chú giải cho kinh Di-đà cũng không thể vượt hơn được”. Vậy đại sư Ngẫu Ích là người nào? Sau khi chúng ta nghe được lời này, nếu đại sư Ngẫu Ích không phải là A-di-đà Phật tái lai thì chắc chắn là Quán Thế Âm Bồ-tát tái lai, tuyệt đối không hề kém Đại Thế Chí Bồ-tát, Yếu Giải viết hay như vậy, cho nên thân phận của ngài chưa bị tiết lộ. Chỉ cần có thể vãng sanh thì ngay thân này thành Phật, tới thế giới Cực Lạc vô lượng thọ, một đời, tuyệt đối không tới đời thứ hai, cho dù là ba đại a-tăng-kỳ kiếp, trong thọ mạng của họ mà nói là thời gian rất ngắn, thọ mạng của họ rất dài.
Hỏi: Câu hỏi thứ tư, xin hỏi sau khi vãng sanh tới thế giới Cực Lạc liệu có thể lập tức đầu thai tới thế giới này của chúng ta, dùng một thân phận khác để hoằng pháp, hộ trì chánh pháp hay không?
Đáp: Có thể, đây là nguyện lực của họ, hơn nữa có duyên với nơi này, họ có thể tái lai ngay lập tức, chỉ cần gặp mặt chào hỏi A-di-đà Phật thì sẽ chứng bất thoái chuyển, họ sẽ có thể được bổn nguyện oai thần của A-di-đà Phật gia trì, đó chính là người tái lai, cho nên chuyện này về lý, về sự đều có thể nói thông được.
Hỏi: Câu hỏi thứ năm, dựa theo tướng lành sau khi vãng sanh liệu có thể phân biệt được cấp bậc vãng sanh không?
Đáp: Về lý mà nói có thể, về sự mà nói rất khó, rất không dễ dàng. Hiện tại niệm Phật vãng sanh, phải biết rằng đại đa số đều là cõi Phàm thánh đồng cư, nếu là cõi Phương tiện hữu dư thì chấp trước của họ đã đoạn rồi, nếu như đoạn chấp trước, mặc dù họ phát nguyện họ cũng không cần viết văn phát nguyện, từ văn phát nguyện mà họ viết thì biết được phân biệt chấp trước của họ vẫn chưa đoạn, cho nên họ vãng sanh chắc chắn là cõi Phàm thánh đồng cư. Nếu là cõi Thật báo, không những không còn chấp trước nữa, mà ngay cả vọng tưởng cũng không còn, vọng tưởng đều đoạn rồi, đó chính là cảnh giới đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh trong Thiền tông, đây là sanh cõi Thật báo. Một khi sanh cõi Thật báo thì sẽ gặp báo thân của A-di-đà Phật, sẽ gặp báo thân Phật, tướng lành đó đương nhiên vô cùng hiếm có. Cho nên, chúng ta hiện nay nên lưu ý chính là thực sự vãng sanh, đó là thật thì chúc mừng họ, chúng ta kỳ vọng chính mình, vậy thì phải giống như lời đại sư Ngẫu Ích nói, hạ hạ phẩm cõi Phàm thánh đồng cư thì tôi đã rất mãn nguyện rồi, như vậy tâm của bạn không những thanh tịnh mà còn khiêm hạ, vậy mới có lợi ích lớn! Không cần tranh giành cấp bậc với người khác, tranh giành cấp bậc với người khác, nhất định nói tôi phải cao hơn anh thì bạn chắc chắn không đi được, tại sao vậy? Phiền não tập khí của bạn rất nặng, bạn tới thế giới Cực Lạc mà còn muốn tranh giành với người khác, làm gì có đạo lý này?
Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, xem thử gần đây có rất nhiều tấm gương vãng sanh, đều là im lặng tinh tấn niệm Phật, xin hỏi dùng cảnh giới phàm phu, trong môi trường phức tạp đích thực rất khó thành tựu, trước tiên liệu có nên buông xuống vạn duyên thành tựu tư lương vãng sanh, hay là nên tùy duyên?
Đáp: Hoàn cảnh đích thực có ảnh hưởng lớn đến phàm phu tu hành, cho nên người tu hành nhiều, người thành tựu rất ít. Đại sư Ấn Quang chỉ dạy chúng ta, thật ra mà nói chính là nói với người của thế hệ chúng ta, ngài dạy chúng ta quy mô đạo tràng phải nhỏ, tốt nhất không được quá 20 người, điều này rất có đạo lý. Đạo tràng nhỏ dễ duy trì, bạn có thể không cần phan duyên; kinh sám Phật sự là phan duyên, pháp hội là phan duyên, đều chướng ngại bạn tu hành. Niệm Phật đường mà Ấn tổ chủ trương, trong niệm Phật đường bình thường (vào thời đại của ngài), chính là ba quyển kinh A-di-đà, một tiếng Phật hiệu, ngày đêm không gián đoạn. Phương pháp niệm Phật mà pháp sư Đế Nhàn dạy chúng ta, vào thời kỳ mạt pháp hiện nay vô cùng thích hợp.
Trước đây bản thân tôi nghĩ, người trong niệm Phật đường của chúng tôi, 20 người, cũng chia ba tốp, mỗi tốp năm sáu người, niệm mệt thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong lại tiếp tục niệm, sau này đọc kinh nhìn thấy người xưa cũng dùng phương pháp này. Phương pháp này giúp chúng ta niệm Phật không có áp lực, có thể duy trì công phu tinh tấn không gián đoạn, tinh thần tốt thì niệm nhiều hơn, niệm là nhất định phải lấy nhiễu Phật làm chính. Bạn xem trong kinh Hoa Nghiêm, tỳ-kheo Kiết Tường Vân tu ban-chu tam-muội, ban-chu tam-muội chính là nhiễu Phật, cũng gọi là Phật lập tam-muội, có thể đứng, có thể đi, không được ngồi, càng không được nằm. Một kỳ là 90 ngày, cho nên ban chu tam-muội, một kỳ ban chu tam-muội là 90 ngày, 90 ngày không được ngủ, 90 ngày không được ngồi xuống, chỉ có thể nhiễu Phật, có thể lạy Phật; lạy Phật, nhiễu Phật thì được, cho nên phải có thể lực rất tốt. Cho nên thực sự tu hành dụng công, trước 30 tuổi thì tốt, sau 30 tuổi thể lực sẽ không được, bạn không làm được.
Sau 30 tuổi thì dùng phương pháp của lão hòa Thượng đế Nhàn, mệt thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong lại tiếp tục làm, dùng phương pháp này. Không phân ngày đêm, mệt lúc nào thì nghỉ ngơi lúc đó, vừa tỉnh lại thì tiếp tục niệm, phương pháp này hay. Lúc ngủ, ngay cả áo hải thanh cũng không cần cởi ra, ở bên cạnh nằm một chút, chợp mắt một lát, tỉnh dậy thì mau chóng tới niệm Phật đường, đây là thực sự tinh tấn. Mọi người cùng nhau niệm, nương chúng dựa chúng, một người dễ lười biếng, nằm xuống ngủ là không biết gì nữa, càng ngủ thì càng lười, cho nên rất không dễ dàng thành tựu, mọi người ở cùng nhau đốc thúc lẫn nhau, đây là phương pháp rất hay. Người ít, chí đồng đạo hợp, phương pháp “chỉ ngữ” này hay, tức là không có tâm xen tạp hay lời tán gẫu, tâm địa thanh tịnh, mọi người ở cùng nhau một phương hướng, một mục tiêu, đó là cầu sanh Tịnh độ. Người đi trước khẳng định cùng A-di-đà Phật tới tiếp dẫn người đi sau, khẳng định như vậy, cho nên như vậy có thể thành tựu.
Hôm nay duyên giống như vậy cũng không dễ gì có được, cho nên hộ pháp thực sự là Phật Bồ-tát, không phải là người bình thường, họ đến chăm sóc bạn, họ đến thành tựu bạn, nhất định phải có tâm cảm ơn; tâm cảm ơn thực sự chính là phải tu hành như pháp, tôi niệm ra thành tích để báo ân. Người nhiều thì nói lời vô ích sẽ nhiều. Cho nên nơi Hồng Kông này không phải là nơi để tu hành, tôi nghe nói 30 năm trước lão hòa thượng Hư Vân tới nơi này ở một tháng liền quay về đại lục, ông nói nơi này không thể tu hành, tại sao vậy? Lòng người động, không tĩnh lặng lại được, đây là bị ảnh hưởng của môi trường. Ba mươi năm trước đều không định được, hiện tại càng không cần nói tới, hiện tại làn sóng này không biết còn cao hơn 30 năm trước bao nhiêu, nhưng kết duyên với Phật pháp ở nơi này, biết được có chuyện này. Thực sự muốn thành tựu, trong tâm luôn phải có nền tảng, tương lai có cơ duyên này phải nắm chắc, không được buông lỏng, hết lòng cố gắng tu hành.
Nếu bản thân có phước báo này, có thể xây một niệm Phật đường nhỏ cúng dường người thực sự tu hành, người càng ít càng tốt, không cần quá nhiều. Bạn xem tấm gương của người xưa dành cho chúng ta, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ-tát, vào thời đó họ niệm Phật tổng cộng là 12 người, 12 người ai cũng thành tựu, bạn xem, quá giỏi! Ai cũng đều vãng sanh, đó là thành tựu thực sự, thực sự là chí đồng đạo hợp, thực sự là tăng đoàn hòa hợp, chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần bảo hộ.
Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, trong Đại Kinh nói “chỉ do tâm hiện, chỉ do thức biến”, xin hỏi a-lại-da thức của con và người khác có quan hệ gì?
Đáp: Lúc mê thì đôi bên không quen biết, lúc ngộ thì sợi dây đó giống như mạch điện hiện nay vậy, toàn bộ đều thông nhau, người xưa có rất nhiều ví dụ, là thật, không phải giả. Tôi nhớ có một vị pháp sư, tôi quên mất tên rồi, trong Thần Tăng Truyện, ông có khả năng này, có một ngày nhìn thấy một người đọc sách, trong túi của ông lục ra một tờ giấy, bên trên viết rất nhiều chữ, đưa cho người đọc sách này xem, người này xem xong vô cùng kinh ngạc nói: đây là bài thi của con, sao nó lại ở trên người thầy? Không những biết, có thể lấy ra những thứ vốn thuộc về anh từ trong túi của tôi. Lão hòa thượng nói: không chỉ bài thi của anh ở chỗ tôi, những văn chương anh viết trong đời này thảy đều ở chỗ tôi. Đạo lý này, trong kinh Lăng-nghiêm nói rất rõ ràng, tới lúc đó không chỉ lục căn của chính mình sử dụng thay thế cho nhau được, hơn nữa những thứ trong a-lại-da thức của tất cả mọi người đều biến thành của mình, cũng giống như hiện tại máy vi tính kết nối vậy, một khi kết nối thì những tư liệu trong máy của người khác đều biến thành của mình, thực sự là như vậy. Cho nên đó là một, không phải hai, lúc mê thì có phân biệt, lúc giác thì không còn nữa.
Bạn nói bạn độ hóa chúng sanh phải học rất nhiều thứ, có cần phải học không? Không cần. Họ là nhà khoa học, tôi liền kết nối với máy tính của nhà khoa học, tất cả tôi đều có, tôi có thể dạy bạn khoa học; bạn là bác sĩ, tôi cũng có thể kết nối máy tính của bác sĩ, y đạo của tôi còn cao siêu hơn bạn, một thông thì hết thảy đều thông. Bởi vì đạo lý này, cho nên trước đây tôi học giáo với thầy Lý, thầy không cho phép tôi ghi chép, đạo lý là ở chỗ này. Thầy nói, anh viết những thứ đó không có tác dụng, tại sao vậy? Cảnh giới sang năm nhất định cao hơn năm nay, anh xem lại những thứ của năm ngoái toàn bộ đều là rác, hà tất phải lãng phí nhiều thời gian làm chuyện này? Thầy nói nghe giáo quan trọng nhất là phải ngộ nhập, đó mới thực sự biến thành của chính mình, không được nghe ngôn ngữ, không được ghi chép, những thứ này không có tác dụng, anh không khai ngộ được.
Trung Quốc từ xưa đến nay, dạy học Nho Thích Đạo đều coi trọng ngộ tánh, giúp đỡ bạn khai ngộ, không phải là giúp đỡ bạn ghi nhớ, đây là phương pháp dạy học thực sự. Nhưng người có ngộ tánh rất kém thì không có cách nào, vậy thì phải dạy họ ghi nhớ, dần dần từ trong ghi nhớ hỏi han để giúp đỡ họ nâng cao, cho nên nhất định phải coi trọng ở ngộ. Lý luận của ngộ là tâm thanh tịnh, tâm càng thanh tịnh, bởi vì ngộ tánh là bản thân bạn vốn có, hiện tại ngộ tánh không còn nữa, không còn nữa là do nguyên nhân gì? Mê mất, là nguyên nhân như vậy, nếu đoạn trừ mê thì ngộ tánh ở trong tự tánh sẽ khai mở. Mê này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, chính là những thứ này, vọng tưởng thì mê nhẹ, phân biệt thì mê nặng, chấp trước là nghiêm trọng nhất, cho nên phá được cửa ải chấp trước này thì chứng quả A-la-hán, phá được phân biệt chính là Bồ-tát, vọng tưởng không còn nữa thì thành Phật, kinh Hoa Nghiêm giảng rất rõ ràng, thấu triệt. Nhưng chúng ta muốn phá mê hoặc của chính mình, trước tiên phá chấp trước, không phá chấp trước thì những thứ khác bạn không cách nào động đến chúng được, bạn chắc chắn đều có đủ. Cho nên phương pháp chính là buông xuống, đây là điều mà đại sư Chương Gia dạy tôi trước đây, chính là buông xuống, bạn không chịu buông xuống thì không có cách nào cả. Tâm chắc chắn là một, lúc thức mê thì khác nhau, lúc ngộ thì giống nhau.
Hỏi: Câu hỏi thứ sáu, xin hỏi làm thế nào để chọn lựa một bộ kinh điển phù hợp với căn tánh của chính mình để thâm nhập một môn?
Đáp: Căn tánh mỗi người không giống nhau, người khác chọn lựa thay bạn sẽ rất khó khăn, nhất định phải tự mình chọn lựa. Tiêu chuẩn tự mình chọn lựa là gì? Bạn rất có hứng thú, rất hoan hỷ với bộ kinh này, biểu thị bạn tương ưng với nó. Còn như sự sâu cạn của kinh điển này cũng phải thích hợp với trình độ của chính mình, tôi có thể lý giải, có thể hiểu được. Phải hiểu được bao nhiêu? Ít nhất phải hiểu được 60, 70% thì bạn mới sanh ra hứng thú được, nếu chỉ có thể hiểu được 20, 30%, hứng thú sẽ rất thấp, học sẽ rất khó khăn, vậy thì bạn phải đổi bộ khác. Phật pháp có nhiều kinh điển như vậy, tùy bạn chọn lựa.
Nếu nói ra, đối với đại đa số mọi người thích hợp nhất là kinh Di-đà, kinh văn không dài, lại rất dễ hiểu, sau khi học xong dần dần lại thâm nhập, càng thâm nhập càng sâu, sâu tới cuối cùng thì không hề khác kinh Hoa Nghiêm. Cho nên người xưa nói kinh Hoa Nghiêm là kinh Vô Lượng Thọ đại bản, kinh Di-đà là kinh Vô Lượng Thọ tiểu bản, điều này cho thấy kinh Hoa Nghiêm, kinh Di-đà, kinh Vô Lượng Thọ là một bộ kinh, về nghĩa lý, cảnh giới không hề khác biệt, chỉ là một bộ thì nói đơn giản, một bộ thì nói chi tiết, khác biệt ở chỗ này, cho nên thọ trì đương nhiên càng đơn giản càng tốt, muốn lý giải thì càng chi tiết càng tốt. Cho nên, kinh Hoa Nghiêm đích thực có sự giúp đỡ vô cùng lớn đối với Tịnh độ, tới sau cùng bạn đọc Phổ Hiền Bồ-tát thập đại nguyện vương quy về Cực Lạc, bạn liền biết được người xưa nói Hoa Nghiêm là kinh Vô Lượng Thọ đại bản, không hề nói sai, thực sự có đạo lý.
Nếu bạn hỏi tôi, hiện tại đối với căn tánh thông thường mà nói, chọn lựa kinh Vô Lượng Thọ là phương thức phù hợp, tại sao vậy? Kinh Di-đà giảng quá đơn giản, kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu một cách có hệ thống về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho nên bạn đọc sẽ sanh tâm hoan hỷ. Nếu như lại muốn thâm nhập tìm hiểu, biết nhiều thêm một chút thì chọn Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm nói rất chi tiết, nói rất thấu triệt.
Hỏi: Câu hỏi tiếp theo, người hỏi nói trong nhà ông có một con chuột nhỏ vãng sanh, nội dung chi tiết đính kèm (chỗ này không có nội dung đính kèm), con chuột nhỏ vãng sanh, xin hỏi Bồ-tát chuột không niệm Phật nhưng nó đích thực vãng sanh, đây liệu có phải là một loại ý niệm vãng sanh không? Cấp bậc như thế nào?
Đáp: Rất lo lắng, tôi muốn hỏi bạn, bạn làm sao biết được chuột không niệm Phật? Chúng niệm không giống chúng ta, chúng cũng là niệm Phật vãng sanh. Bạn xem thử rất nhiều chùa miếu am đường, chuột và người xuất gia cùng nhau làm thời khóa sáng tối, người xuất gia nhiễu Phật, chuột đi theo phía sau, chúng ta không nghe thấy tiếng niệm Phật của chúng, có lúc chúng ta nhiễu Phật niệm Phật cũng không ra tiếng, gọi là kim cang trì. Kim cang trì là miệng động, không phát ra âm thanh, đó gọi là kim cang trì. Chuột có phải là dùng phương pháp kim cang trì hay không? Cho nên, chúng ta tin rằng chúng chắc chắn là cùng chúng ta niệm Phật, chỉ là ngôn ngữ của chúng khác với chúng ta, chắc chắn có niệm Phật.
Đời trước của con chuột này chắc chắn cũng là niệm Phật, lúc lâm chung một ý niệm sai lầm mà đọa cõi súc sanh, nhưng tập khí niệm Phật của nó vẫn chưa quên mất, nhìn thấy người khác niệm Phật thì nó liền nhớ ra, nó sẽ sanh tâm sám hối, tại sao vậy? Đọa lạc tới cõi súc sanh. Cho nên, những súc sanh này đời này gặp được duyên thì rất dễ dàng thành tựu, bởi vì tập khí súc sanh của chúng vẫn chưa quá nghiêm trọng, bản thân biết được mình đã sai rồi, có thể sám hối, có thể quay đầu. Cấp bậc vãng sanh rất khó nói, nói không chừng cấp bậc của nó còn vượt hơn bản thân chúng ta, càng cao hơn chúng ta, do đó mà chúng ta không được coi thường những động vật nhỏ.
Còn có một loại, người tạo tác tội nghiệp rất sâu nặng, không được coi thường họ, tại sao vậy? Nếu một niệm trước lúc lâm chung họ sám hối, thường thì cấp bậc cũng cao hơn chúng ta, chuyện này chúng ta thấy được trong kinh A-xà-thế Vương. Lúc vua A-xà-thế còn sống cấu kết với Đề-bà-đạt-đa, tạo tội ngũ nghịch thập ác, giết cha, giam lỏng mẹ, đoạt lấy vương vị, hợp tác với Đề-bà-đạt-đa phá hoại tăng đoàn, hãm hại Thích-ca Mâu-ni Phật, lúc lâm chung vua A-xà-thế sám hối, biết được bản thân mình sai rồi, niệm Phật vãng sanh. Theo cách nghĩ thông thường của chúng ta, đại khái thường là vãng sanh hạ hạ phẩm, bởi vì trong Quán kinh nói, tội nghiệp sâu nặng niệm Phật vãng sanh là hạ hạ phẩm, không ngờ Thích-ca Mâu-ni Phật nói với chúng ta, vua A-xà-thế là thượng phẩm trung sanh.
Tôi nghĩ đức Phật sẽ không nói dối, điều này cho thấy sức mạnh sám hối không thể nghĩ bàn! Thực sự sám hối, người Trung Quốc có câu “lãng tử quay đầu vàng không đổi”, một niệm sám hối của họ là người tốt trong người tốt, sẽ không phạm lỗi lầm nữa, cho nên không được coi thường. Đối với chúng sanh tạo tác tội nghiệt, đối với cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ trong lục đạo không được coi thường, chúng ta phải học Phổ Hiền Bồ-tát, Phổ Hiền Bồ-tát dạy chúng ta “lễ kính chư Phật”, đều phải coi họ thành Phật Bồ-tát mà tôn trọng như nhau, lễ kính như nhau, nâng cao cảnh giới của chính mình, không được coi thường.
Hỏi: Câu hỏi cuối cùng, xin hỏi làm thế nào để thành lập ban trợ niệm chân chánh như pháp?
Đáp: Ban trợ niệm người xưa có đặt ra quy tắc, có thể xem Linh Nham Sơn Chí, hoặc là sách khóa tụng của núi Linh Nham, do lão pháp sư Ấn Quang đặt ra. Chúng tôi ở Đài Loan, liên xã Đài Trung ở Đài Loan là do lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam sáng lập, hoàn toàn làm theo quy tắc của pháp sư Ấn Quang, làm rất như pháp, phương pháp có thể tham khảo Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Linh Nham Sơn Chí, sách khóa tụng của núi Linh Nham (sách khóa tụng xưa). Nếu bạn muốn xem thử cách làm của họ như thế nào thì có thể đến liên xã Phật giáo Đài Trung, liên xã Phật giáo Đài Trung hiện tại vẫn có niệm Phật đường, có thể đi xem thao tác thực tế của họ, có thể cung cấp cho bản thân bạn làm tham khảo.
Hỏi: Câu hỏi thứ chín, đạo tràng áp dụng chỉ ngữ, có một số người cảm thấy quy tắc quá nghiêm mà rời đi, xin hỏi như vậy liệu có đoạn pháp thân huệ mạng của người khác không?
Đáp: Không có, không có chuyện này, nếu họ không tới nữa, họ nhìn thấy, họ nghe thấy quy tắc ở chỗ này của chúng ta, gọi là “hễ thoảng qua tai, mãi thành hạt giống đạo”, đối với họ đều có chỗ tốt, đây là đạo tràng chánh pháp, tuyệt đối không phải là đoạn huệ mạng của người khác, nếu như nói chuyện này sẽ đoạn huệ mạng của người khác, vậy thì bạn hằng thuận chúng sanh sai rồi. Chúng ta hiện tại không được nói hằng thuận chúng sanh, mà là hằng thuận chư Phật, phải khích lệ tất cả chúng sanh đều có thể tùy thuận lời dạy bảo của Phật-đà, không được tùy thuận theo phiền não tập khí của chúng sanh, vậy thì chúng ta sắp đọa lạc rồi. Trong cửa Phật có hai câu nói thật, “từ bi nhiều họa hại, phương tiện xuất hạ lưu”, chúng ta phương tiện đối với chúng sanh thì chúng ta trượt dốc rồi, đọa lạc rồi. Cho nên trong hằng thuận chúng sanh là có điều kiện, không phải là không có điều kiện, chúng ta chắc chắn phải căn cứ theo lời dạy bảo của Phật, y giáo phụng hành, như vậy mới đúng, đây là thực sự lợi ích chúng sanh.
Tốt rồi, hôm nay đã hết giờ.
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